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Hồ Văn Dung 23/6/1995 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588273 066/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Thiết 29/5/1998 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588275 067/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Triền 09/6/1995 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588276 111/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Trình 29/7/1997 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588277 068/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tư 13/7/1994 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588278 112/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Mạnh Cường 10/12/1977 Nam Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588279 101/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Văn Cường 12/9/1987 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588280 102/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Nghĩa 20/6/1985 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588281 103/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Văn Quynh 23/02/1978 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588282 104/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Ngọc Sơn 12/01/1981 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588283 105/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Hữu Tiến 02/05/1968 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588284 106/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Ngọc Tiệp 04/5/1990 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588285 107/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hoàng Anh Tình 13/5/1982 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588286 108/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Công Triển 19/5/1961 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588287 109/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Tuấn 15/11/1974 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 20/02/2017 B588288 110/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Hoài Thanh 02/12/1993 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 143/QĐ-TCLĐH 15/02/2017 01/05/2017 B588290 069/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Ca 20/5/1983 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588291 001/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Bảo Chung 02/3/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588292 002/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Lý Biên Cương 09/01/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588293 003/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hoàng Thị Diệu 18/3/1983 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588294 004/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Ngọc Đông 20/6/1993 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588295 005/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Xuân Đồng 01/01/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588296 006/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Tiến Dũng 26/01/1995 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588297 007/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Tiến Dũng 15/12/1991 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588298 008/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Duy 26/10/1991 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588299 009/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Hồng Giang 02/8/1986 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588300 010/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Thanh Hiền 10/10/1983 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588301 011/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Hiển 10/10/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588302 012/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Đinh Trung Hiếu 20/9/1989 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588303 013/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Xuân Hoài 01/9/1984 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588304 014/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Keng 16/7/1993 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588305 015/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khăm 18/8/1980 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588306 016/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Duy Khánh 18/7/1991 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588307 017/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Trung Kiên 10/12/1987 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588308 018/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Quỳnh Lê 12/9/1979 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588309 019/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Chí Linh 26/01/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588310 020/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Lữ 12/7/1969 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588311 021/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Lương 02/6/1982 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588312 022/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phan Thị Thùy Mỹ 05/6/1986 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588313 023/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Nghĩa 09/10/1988 Nam Thừa Thiên – HuếKinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588314 024/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Phin 27/10/1967 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588315 025/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Minh Sơn 04/5/1990 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588316 026/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Tân 06/6/1987 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588317 027/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Công Thanh 29/5/1981 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588318 028/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Thanh 26/11/1994 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588319 029/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Văn Thêm 21/7/1996 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588320 030/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Bá Thi 08/11/1989 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588321 031/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Bích Thỏa 27/7/1984 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588322 032/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thoi 20/11/1983 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588323 033/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Hoài Thu 13/4/1975 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588324 034/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Thủy 02/02/1997 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588326 035/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Văn Tính 25/12/1987 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588327 036/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Toàn 16/7/1982 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588328 037/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Ngọc Toàn 16/6/1984 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588329 038/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Tới 17/3/1983 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588330 039/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thành Trung 28/02/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588331 040/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Cao Thành Tú 07/11/1996 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588332 041/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Ngọc Tuân 10/01/1995 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588333 042/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Tuấn 13/5/1987 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588335 044/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Tuấn 22/11/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588336 045/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Anh Tuấn 25/02/1991 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588337 046/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Thu Tuyết 31/5/1982 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588338 047/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Văn 20/10/1981 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588339 048/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Xăn 06/01/1985 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588340 049/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Văn Xuân 22/6/1985 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B588341 050/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cụt Thị Biền 02/5/1987 Nữ Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588343 077/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kha Văn Cáng 14/9/1987 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588344 078/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Ca Dênh 16/10/1993 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588345 079/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Văn Lâm 15/7/1989 Nam Nghệ An Thổ (4) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588346 080/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Mân 13/9/1979 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588347 081/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Văn Minh 26/7/1984 Nam Nghệ An Thanh Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588348 082/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Xuân 02/4/1993 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588349 083/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Ngọc An 18/01/1989 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588352 051/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Ba 08/6/1993 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588353 052/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Biên 30/5/1988 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588354 053/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Chiến 23/8/1985 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588356 054/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Đại 14/11/1993 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588357 055/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Văn Đông 11/8/1989 Nam Nghệ An Thổ (4) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588358 056/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Đông 27/12/1992 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588359 057/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Văn Giáp 20/6/1983 Nam Nghệ An Thổ (4) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588361 058/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Thị Hằng 08/4/1984 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588362 059/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thị Hồng 10/01/1968 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588363 060/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Huế 18/7/1986 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588364 061/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Văn Luyện 25/12/1990 Nam Nghệ An Thổ (4) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588365 062/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Quang Văn Mậu 20/8/1978 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588366 063/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sầm Ngọc Minh 01/5/1959 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588367 064/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sầm Thanh Ngoan 23/9/1977 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588368 065/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Huỳnh Thị Thành 10/02/1983 Nữ Nghệ An Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588369 066/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Văn Thanh 03/12/1982 Nam Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588370 067/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Văn Thanh 10/3/1986 Nam Nghệ An Thổ (4) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588371 068/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Quang Văn Thành 23/8/1979 Nam Nghệ An Thanh Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588372 069/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Văn Thảo 05/8/1988 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588373 070/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Thìn 01/01/1988 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588374 071/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Thị Thu 19/10/1988 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588375 072/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Văn Tùng 08/9/1984 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588376 073/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Tý 10/3/1984 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B588377 074/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Quang Vinh 14/6/1963 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695065 075/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Bá Xo 16/11/1988 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1029/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695066 076/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Thị Kim Anh 29/6/1992 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695068 084/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Ngô Minh Trọng 12/8/1970 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695069 090/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Hồng Nở 20/6/1977 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695070 086/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Kiều Oanh 10/3/1995 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695071 087/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Lan Phương 23/6/1987 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695072 088/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thanh Thế 15/5/1981 Nam Thừa Thiên – HuếKinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695073 089/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phạm Xuân Trực 01/6/1978 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695074 091/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Đình Chớ 11/3/1961 Nam Hà Tĩnh Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695075 085/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn An 03/02/1991 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695076 070/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khen 15/11/1992 Nam Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695077 076/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Y Nôn 12/7/1993 Nữ Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695078 078/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Thái 02/6/1990 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695079 080/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hộ Thị Thăng 10/10/1997 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695080 081/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thiện 15/3/1993 Nam Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695081 083/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ Thị Xưn 20/11/1993 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695082 115/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Bại 07/7/1995 Nam Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695083 113/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Cam 29/4/1997 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695084 071/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Chung 01/11/1987 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695085 072/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Bá Già 15/7/1990 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695087 074/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Hoa 25/5/1998 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695088 075/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Nghiên 12/02/1998 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695089 077/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Tu Ray 10/8/1990 Nữ Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695090 079/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Tập 11/01/1994 Nữ Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695091 114/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thích 25/6/1998 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695092 082/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Chức 10/11/1997 Nam Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695094 084/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Dơi 25/8/1996 Nữ Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695095 116/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Cu Đôi 07/5/1989 Nam Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695096 117/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hoa Bá Thon 15/10/1996 Nam Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695097 118/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thái Văn Tuấn 28/11/1989 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá 421/QĐ-TCLĐH 12/04/2017 24/04/2017 B695098 043/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Mỹ 28/8/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695100 151/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Diệm 01/01/1997 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695103 142/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Văn Tư 26/8/2000 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695105 160/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Dam 09/11/1997 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695106 141/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Hoài Phong 22/03/1978 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695107 118/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Minh Thao 11/12/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695108 20/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Xuân Tiến 18/9/1979 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695109 26/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Núi 02/9/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695111 152/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Phúc Đạt 12/7/1993 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695243 137/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mang Quốc Lâm 20/01/1980 Nam Khánh Hòa RaGlay Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695244 138/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thị Hạnh 23/06/2000 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695114 143/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Mật 10/09/1996 Nữ Quảng Trị Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695115 097/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Tro Thị Kim Lan 18/05/1983 Nữ Khánh Hòa RaGlay Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695116 112/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Lê Thị Kim Diệu 22/02/1992 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Giỏi 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695117 106/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tên 06/7/1999 Nam Quảng Trị Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695118 155/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khuyên 02/09/1999 Nam Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 486/QĐ-TCLĐH 07/05/2019 07/05/2019 B695120 172/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Đông 08/03/1994 Nữ Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá 486/QĐ-TCLĐH 07/05/2019 07/05/2019 B695121 171/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Quang Linh 23/01/2000 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 486/QĐ-TCLĐH 07/05/2019 07/05/2019 B695122 173/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Kiêng 07/06/2000 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá 486/QĐ-TCLĐH 07/05/2019 07/05/2019 B695123 174/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Akaxay Khounbandid 12/06/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695128 02/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Donekeo Soukhalom 06/12/1993 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá 486/QĐ-TCLĐH 07/05/2019 07/05/2019 B695124 161/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Ae Nouphanthavong 09/03/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695125 01/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Ý Bao 13/03/2001 Nữ Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695126 37/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Cửi 15/05/1995 Nam Nghệ An
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695127 38/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Aloun Sengsavang 15/09/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695129 03/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Anonh Sengchanh 21/03/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695130 04/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Anouvong Silavanh 01/07/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695131 05/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Ay Xaiyaseng 02/04/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695132 06/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Biewkitan Oudomchanh 03/07/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695133 07/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Binlee Souvantha 23/09/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695134 08/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Văn Nam 11/02/1984 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695135 12/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Bá Ngọc 13/04/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695136 13/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Trung Nhi 26/04/1990 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695137 14/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bounpanh Homxayalang 26/12/1995 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695139 10/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chanlakhone Sengdala 07/10/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695141 12/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chansouk Pinvisong 26/09/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695142 13/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chelivanh Singthavong 11/09/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695143 14/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chiewthong Phommachanh 04/10/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695144 15/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chintana Xaiyachak 22/10/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695145 16/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chittakone Hackpasit 01/07/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695146 17/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Thị Hiền 19/11/1984 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695147 08/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Cao Xuân Hải Hồ 15/06/1986 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695148 09/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thao 12/06/1985 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695149 21/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Tú 21/11/1995 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695150 22/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Tùng 23/11/1988 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695151 23/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Hồng Vân 21/08/1985 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695152 24/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Vĩ 27/12/1991 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695153 25/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Quyết 12/4/1999 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695154 154/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thái 24/7/2000 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695155 156/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thu 22/10/1998 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695156 158/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ A Chức 08/5/1992 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695157 28/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Dũng 22/12/1993 Nam Thừa Thiên – HuếKinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695158 29/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Hà Đồng 22/7/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695159 30/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Đức Hồng 20/7/1997 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695160 31/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Long 05/9/1991 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695161 32/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Nhất 20/9/1985 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695162 33/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Tiến Tiệp 16/4/1992 Nam Hà Tĩnh Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695163 35/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hào 30/11/1999 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695164 144/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hết 22/12/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695165 145/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Huy 02/11/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695166 147/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khuân 20/10/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695167 149/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Thông 06/02/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695169 157/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Thưng 30/10/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695170 159/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Choneny Bounmixay 17/03/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695171 18/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Dalyxay Phomvilay 23/10/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695172 19/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Daophet Inthavong 10/06/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695173 20/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Dodo Sanitbounmy 27/07/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695174 21/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Em Vandy 29/04/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695175 22/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hadsadee Sysavard 27/08/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Xuất sắc 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695176 23/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hanly Mahanam 08/03/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695177 24/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kaisone Manikhone 16/01/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695178 25/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kedphet Maniboth 19/10/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695179 26/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Xuân Thái 15/9/1977 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695181 27/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Xuân Thái 07/03/1981 Nam Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695182 19/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Keoouthai Laiphaxok 18/05/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695183 28/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Keutmanisone Datysouk 10/01/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695184 29/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kevin Soukhala 03/10/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695185 30/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khamla Visouthivong 16/02/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695186 31/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Thị Kim Anh 23/05/1986 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695187 01/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Ka Lưa 26/7/2000 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695188 150/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Thing 05/10/1993 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695190 34/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bùi Ngọc Hạnh Trâm 12/9/1996 Nữ Nghệ An Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Giỏi 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695191 36/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Liệt 07/4/1996 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695192 140/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lattana Sotsay 04/4/1994 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695193 139/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khamphanh Khenchanla 03/02/1994 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695196 32/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khamphet Atvaly 12/03/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695197 33/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khamphouy Thong Inthavong 13/06/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695198 34/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kingmany Vongsavanh 02/08/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Xuất sắc 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695199 35/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Xuân Hòa 01/01/1999 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695200 146/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Keo 14/11/2000 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695201 148/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Phong 22/02/2000 Nam Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1155/QĐ-TCLĐH 23/11/2018 28/11/2018 B695202 153/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Lý Thái San 16/10/1994 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 322/QĐ-TCLĐH 19/04/2018 24/05/2018 B695204 135/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Văn Sáo 20/07/1996 Nam Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá 322/QĐ-TCLĐH 19/04/2018 24/05/2018 B695206 134/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Hữu Tưởng 12/10/1996 Nam Ninh Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 322/QĐ-TCLĐH 19/04/2018 28/05/2018 B695207 119/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Tủa 02/02/1996 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình 322/QĐ-TCLĐH 19/04/2018 24/05/2018 B695208 136/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Konekham Sihaheuang 04/07/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695209 36/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lamngeun Philavong 15/02/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695210 37/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Lê Thị Kiều Oanh 10/04/1996 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 322/QĐ-TCLĐH 19/04/2018 28/05/2018 B695211 085/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lar Siripanyo 04/01/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Xuất sắc 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695212 38/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Latda Syhachack 03/05/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695213 39/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Latdaphone Seng Ananh 30/05/1995 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695214 40/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lathda Keopaserth 02/08/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695215 41/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Latsamy Keophommasone 17/07/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695216 42/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Leopheth Sounthilath 11/11/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695217 43/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lerb Saiyasith 05/12/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695218 44/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Litthideth Xayyavong 27/04/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695219 45/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Long Sombatphouthone 27/9/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695220 46/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Maikham Sengmany 13/08/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695221 47/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Manisa Phatthana 05/11/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695222 48/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Manomay Amphaysengmany 28/02/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695223 49/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Meuanta Phothisen 02/12/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695224 50/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Monekeo Nuansavanh 21/11/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695225 51/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Monemala Souvanthong 23/07/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695226 52/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Moukda Lovanh 04/04/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695227 53/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Moukdaphone Kongmachan 20/04/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695228 54/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mouksavanh Ounsanamixai 28/08/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695229 55/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Namfon Synuanchanh 23/04/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695230 56/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nar Xaiyavong 12/08/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695231 57/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nottixay Chanthalangsy 20/04/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695232 58/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Noy Phachoumphonh 21/12/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695233 59/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nuengluethai Thammavong 24/08/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695234 60/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nutthida Chanthalungsy 15/01/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695235 61/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Ny Soukhamdy 02/02/1995 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695236 62/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Oiylavanh Inthalangsy 06/11/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695237 63/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Pakham Setthavong 31/03/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695238 64/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Patthana Tannouvong 26/03/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695239 65/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phanoukone Latxavong 14/02/2000 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695240 66/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phengsy Sy Amphone 14/08/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695241 67/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phetdavanh Phanlak 28/07/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695242 68/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phetsomphone Souvannachit 15/01/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695245 69/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phonpaseuth Kesonsy 22/04/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695246 70/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoukeo Thitphachanh 20/08/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695247 71/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoutmalaiphone Lavanthong 08/04/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695248 72/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoutsamay Phalakhone 09/04/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695249 73/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hoàng Thị Hồng Nga 09/06/1995 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695250 098/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thanh Linh 04/02/1997 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695251 096/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Thị Ngọc Khuyên 22/08/1996 Nữ Nghệ An Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695252 095/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thơm 27/07/1996 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695255 101/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Cằng 16/03/1997 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695256 093/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Ka Dênh 09/04/1997 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695257 094/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Phấn 06/11/1997 Nữ Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695258 099/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Già Bá Chò 14/5/1996 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695259 092/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Văn Phong 02/01/1996 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695261 100/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Thị Việt Hà 22/01/1986 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Khá 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695263 104/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phommachack Daophasouk 03/03/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695264 103/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phengsavanh Dalayvanh 01/01/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695265 133/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mola Phaloth 25/12/1994 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Giỏi 1123/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695266 102/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đỗ Thanh Phong 26/10/1983 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695268 119/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Hồ Quý Kỳ 28/12/1974 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Giỏi 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695269 111/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Thế Phương 26/09/1988 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695270 121/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phạm Thị Thu Hương 01/06/1967 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695271 109/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thư Viện 25/01/1963 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695272 129/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Võ Thị Thúy Thuận 08/10/1986 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695273 126/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Nguyễn Thị Mùa 29/12/1984 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695274 115/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Tú Nhi 22/09/1996 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695275 117/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Văn Tấn 25/10/1987 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Giỏi 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695276 124/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Trần Minh Nhật 31/08/1991 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695277 116/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Mỹ Hằng 06/09/1983 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Giỏi 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695280 107/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Ngọc Sương 30/09/1984 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695281 122/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Minh Trí 28/03/1989 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695282 127/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Duy Thịnh 02/07/1996 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695283 132/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Đức Thái 01/05/1967 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695284 125/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đỗ Thị Lệ Vi 28/08/1981 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695285 128/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Phước 07/05/1988 Nam Khánh Hòa RaGlay Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Trung bình khá1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695286 120/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lâm Thị Hoàng My My 05/01/1990 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695287 114/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Trung Hoa 10/06/1959 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695288 110/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mang Thị Lan 16/07/1989 Nữ Khánh Hòa RaGlay Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695289 113/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mang Hồng Vương 20/08/1985 Nam Khánh Hòa RaGlay Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695290 130/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lê Thị Thiếu Huy 19/02/1985 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695291 108/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trương Thị Kim Chung 20/10/1988 Nữ Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695292 105/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trịnh Xuân Sỹ 16/06/1964 Nam Khánh Hòa Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấpVừa làm vừa học 2017 Khá 1122/QĐ-TCLĐH 24/10/2017 31/10/2017 B695294 123/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoutthaxath Thoummalath 15/10/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695295 75/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Pilavanh Soutthivong 17/04/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695296 76/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Punyalid Mangvunthana 14/11/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695297 77/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Saengthida Sysomboon 19/09/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695298 78/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Saibandith Nilabouth 08/01/1999 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695299 79/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Saipanya Sisombath 07/05/1999 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Xuất sắc 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695300 80/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Samaiphone Khiemkham 08/12/1995 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695301 81/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Samane Sengsoulisak 18/04/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695302 82/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Saysettha Phimvongsa 11/04/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695303 83/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sengchanh Sengsoulin 29/02/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695304 84/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Sengphachanh Sibounheuang 30/06/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695305 85/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Seth ah Inthalienxay 03/05/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695306 86/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Siha Chanthavongxay 16/6/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695307 87/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Simmala Vannalay 16/09/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695308 88/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Singthong Saisouttha 21/09/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695309 89/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sisouphanh Sinapha 20/08/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695310 90/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sivilai Kounnouvong 22/08/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695311 91/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Somchai Mingthaxay 24/12/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695312 92/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Somdavone Inthalad 13/03/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695313 93/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Somsanouk Kaseesongdeth 01/04/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695314 94/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sone Maniboth 21/07/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695315 95/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Soukkanya Sihaphon 21/05/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695316 96/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Soukvanxay Fongphachanh 27/06/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695317 97/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Soulinanh Sisomhack 06/01/1999 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695318 98/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Souliya Vannaleuth 01/12/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695319 99/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Souliya Sipaseuth 06/12/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695320 100/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Sounick Yonthanome 25/05/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695321 101/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Takkamphonh Sithiveth 11/04/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695322 102/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thanongsak Boutbouathong 25/10/1999 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695323 103/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thidasavanh Southammavong 23/08/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695324 104/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thiti Si Aksone 13/06/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695325 105/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thonghak Bouphavongsone 25/08/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695326 106/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thongxay Phoutlutda 14/07/1994 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695327 107/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Tom Thonglatsamy 11/03/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695328 108/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vanhsay Vilaychan 01/02/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695330 110/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vieng Khamsone 15/05/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695331 111/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vilasak Keosoukkhou 01/09/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695332 112/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vile Thavysack 18/03/1996 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695333 113/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Visouda Sengmany 12/12/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695334 114/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Yam Seliserth 16/02/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695335 115/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Yong Soulidith 15/07/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695336 116/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Toy Thepvongsa 30/03/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695337 162/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bounphama Sindeephone 12/07/1992 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695339 11/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Keokaisone Sishavath 05/07/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695340 27/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vadsana Boupphavong 24/04/1999 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695341 109/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoutthasuck Dala Oune 11/02/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695342 74/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bounnit Sittiphon 05/10/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1299/QĐ-TCLĐH 13/11/2019 13/11/2019 B695343 09/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Chinh 02/04/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695344 39/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Thị Diệp 20/01/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695345 40/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Dô 28/03/2001 Nam Quảng Trị
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695346 41/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vừ Bá Dờ 18/02/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695347 43/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cụt Thị Dương 29/10/2001 Nữ Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695348 42/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Đẹp 10/09/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695349 44/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Giương 16/04/2000 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695350 45/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Hiền 17/07/2000 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695351 46/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hiệp 07/10/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695352 47/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hiếu 12/12/2001 Nam Quảng Trị
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695353 48/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thị Hồng 29/06/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695354 49/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Huy 01/10/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695355 50/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Hương 20/12/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695356 51/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Kềng 03/02/1999 Nữ Quảng Trị
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695357 52/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khăm 26/03/2001 Nam Quảng Bình
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695358 53/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Thị Khương 21/11/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695359 54/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Văn La 27/11/2001 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695360 55/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Lan 20/05/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695361 56/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Lăng 01/04/1999 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695362 57/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ Thị Luận 12/04/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695363 58/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thò Bá Mạnh 21/09/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695364 59/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Me 22/12/1998 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695365 60/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Mế 31/12/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695366 61/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vừ Bá Mùa 03/12/1997 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695367 62/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Núi 25/09/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695368 63/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thúy Ngân 10/01/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695369 64/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Kha Thanh Nhàn 19/11/2001 Nữ Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695370 66/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Nghệc 15/01/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695371 65/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Đinh Thị Kiều Oanh 02/11/2000 Nữ Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695372 67/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Oanh 20/05/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695373 68/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thò Bá Pó 20/06/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695374 69/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thò Dê Pó 06/07/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695375 70/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ A Phân 25/07/1993 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695376 71/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Quyết 16/12/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695377 73/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Bá Sỉnh 22/08/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695378 74/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bounthanom Soukkhamthat 11/05/2000 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695379 75/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Pansamout Soukkhamthat 11/05/2000 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695380 76/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Y Sư 19/01/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695381 77/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Mộng Thị Bích Tâm 23/12/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695382 78/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Ven Văn Toàn 10/12/2001 Nam Nghệ An Khơ mú                        Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695383 79/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tuấn 06/09/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695384 81/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tý 10/10/1999 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695385 82/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Trần Thị Thái 16/04/2001 Nữ Hà Nội
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695386 83/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Trung Thành 20/07/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695387 84/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Quang Thị Thảo 24/10/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695388 85/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thiếu 08/04/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695389 86/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lang Văn Thìn 15/04/2001 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695390 87/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ Thị Thoa 20/12/1998 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695391 88/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Thông 10/05/2001 Nam Nghệ An
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695392 89/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Trinh 22/03/2001 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695393 90/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lang Thị Tố Uyên 24/11/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695394 91/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thị Uyên 08/03/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695395 92/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Malisa Vannavong 27/11/2000 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695396 93/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Văng 27/07/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695397 94/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Việt 29/07/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695398 95/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Xoan 18/08/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều                      
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695399 96/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Yên 06/12/1999 Nam Quảng Trị
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695400 97/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vy Thị Yến 13/06/2001 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695402 98/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Phương Bắc 01/12/1983 Nam Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695404 163/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Phăng 27/01/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695405 166/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Phoong 13/03/1975 Nam Quảng Bình
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695406 72/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hoàng Văn Toàn 17/05/1975 Nam Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695407 80/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Minh Trang 13/01/1987 Nam Quảng Bình
Kinh 

(Việt)
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695408 169/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Điềm 05/10/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695409 164/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thanh 06/08/1982 Nữ Quảng Bình
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695410 167/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Thông 15/01/1996 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695411 168/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Xuân 26/04/1974 Nam Quảng Bình
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695412 170/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Hương Ngà 19/07/1986 Nữ Quảng Bình Chứt Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695413 165/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chindavanh Vilavong 07/12/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695414 117/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bouasavanh Senglathsamy 25/06/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695415 118/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bounthieng Phoxaikham 26/05/1994 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695416 119/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Chimmy Lathongkham 21/11/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695417 120/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Jomsaly Sisomfong 18/12/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695418 121/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khansavan Phimphakdy 05/01/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695421 122/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khounkham Ounsanamixai 30/05/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695422 123/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Ladtano Homesombad 10/02/1998 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695423 124/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phoudthavong Sayavong 13/09/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695424 125/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thatdao Phaboliboun 05/5/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695425 126/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thennoy Hongvongsa 06/03/1995 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695426 127/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thipphaphone Kesony 07/4/1997 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695427 128/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thotsaphone Ounvongkhampheng09/03/1997 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695428 129/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vatsana Phimmasone 03/04/1993 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695429 130/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xouamoua Vangtouamoua 12/12/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695430 131/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Yeelor Faidangbriayao 25/02/1996 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695431 132/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Anuxay Sinthalaphone 28/09/1991 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695432 176/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Bát 12/02/1975 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695434 175/K4-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khampaserd Maisaitavanh 14/10/1995 Nam Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695435 133/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Khammany Phanlak 07/04/1998 Nữ Lào Lào Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 241/QĐ-TCLĐH 01/04/2020 06/04/2020 B695436 134/LK2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Lữa 14/06/1997 Nam Quảng Bình
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1459/QĐ-TCLĐH 16/12/2019 16/12/2019 B695439 86/K2-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Toàn 10/3/1996 Nam Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2017 Trung bình khá1028/QĐ-TCLĐH 21/09/2017 30/08/2017 B695441 120/K3-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Ngọc Ánh 16/08/1983 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695454 02/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Quang Ba 17/08/1985 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Trung bình khá1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695455 03/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Buân 06/04/1987 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695456 04/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Minh Chung 03/01/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695457 05/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Quốc Công 20/08/1999 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695458 06/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Văn Đồng 15/11/1980 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695459 07/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Keo 22/11/1984 Nữ Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695460 10/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Cao Thị Lê Na 20/08/1992 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695461 11/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Phoi 27/09/1983 Nam Quảng Bình Khùa Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695464 15/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Hồng Quyên 29/10/1991 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695465 16/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thị Tố Quyên 18/06/1992 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695466 17/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đinh Thanh Quyết 18/06/1982 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2018 Khá 1085/QĐ-TCLĐH 02/11/2018 28/11/2018 B695467 18/K5-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Nguyễn Thị Minh Anh 14/12/1998 Nữ Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000001 01/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ Thị Ba 01/01/2001 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000002 02/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Chia 20/10/2002 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000003 03/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Chư 08/03/2002 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000004 04/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Cương 25/09/2001 Nam Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000005 05/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Văn Cường 11/07/2002 Nam Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000006 06/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Cựu 29/07/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000007 07/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Khăm Đeng 15/05/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000008 08/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Diên 04/03/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000009 09/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Đinh 10/04/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000010 10/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Già 05/08/2002 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000011 11/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hiếu 10/04/2001 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000012 12/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hoàng 15/05/2000 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000013 13/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thị Hồng 30/05/2002 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000014 14/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Hương 09/06/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000015 15/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Huyết 27/04/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000016 16/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Lan 20/06/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000017 17/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Ra Lăng 11/11/2000 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000018 18/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Thị Linh 17/12/2002 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000019 19/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Mai 01/01/2002 Nữ Quảng Trị Pa cô Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000020 20/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Mát 15/09/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000021 21/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Mon 12/05/2001 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000022 22/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Một 05/12/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000023 23/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Văn Năng 15/06/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000024 24/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Thị Nga 23/06/2002 Nữ Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000025 25/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Đào Vân Ngọc 25/12/2002 Nữ Hà Nội Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000026 26/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Pên 10/03/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000027 27/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Xồng Bá Phia 04/01/2001 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000028 28/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Minh Phúc 25/04/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Giỏi 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000029 29/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ A Tăng 01/02/2000 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000030 30/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Xòn Tâu 08/06/2002 Nam Nghệ An Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000031 31/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Phạm Tiến Thành 03/03/1992 Nam Quảng Bình Kinh (Việt) Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000032 32/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Ai Thịnh 07/01/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000033 33/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Thứ 30/06/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000034 34/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lương Đức Thuận 14/03/2002 Nam Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000035 35/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tiếp 02/01/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000036 36/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Trư 12/09/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000037 37/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Anh Tuấn 25/09/2002 Nam Quảng Bình Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000038 38/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Tuấn 18/09/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000039 39/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Nguyễn Vĩ Tuyến 12/11/2002 Nam Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000041 40/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Xếp 20/02/2000 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000042 41/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Xiềng 15/02/2002 Nữ Quảng Trị Bru Vân KiềuViệt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Trung bình khá1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000043 42/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lầu Bá Xồng 09/11/2002 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2019 Khá 1331/QĐ-TCLĐH 20/11/2019 20/11/2019 TC000044 43/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thành Bích 12/12/2001 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000064 44/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hà Sinh Cung 24/10/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000065 45/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Đương 07/05/1998 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000066 46/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Thanh Giáo 26/09/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000067 47/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Thò Bá Hải 19/07/2002 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000068 48/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Quang Hưng 22/08/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000070 49/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Hữu 24/08/2002 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000071 50/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Nượi 26/04/2002 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000072 51/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Pâng 15/10/2002 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000073 52/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lỳ Bá Pó 04/12/2001 Nam Nghệ An H'Mông Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000075 53/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Và Bá Pó 02/04/2001 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000076 54/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Rang 14/09/2002 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000077 55/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Thị Tàu 26/04/2002 Nữ Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000079 56/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Lô Văn Thoại 05/05/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000080 57/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
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Hồ Tài 28/06/2000 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000084 58/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Moong Thị Hiền 18/08/2002 Nữ Nghệ An Khơ mú Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000085 59/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Vi Văn Ngọc 16/07/2002 Nam Nghệ An Thái Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000086 60/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Vinh 15/02/2002 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000087 61/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Hồ Văn Yến 10/06/2002 Nam Quảng Trị
Bru Vân 

Kiều
Việt Nam Pháp Luật Trung cấp Chính quy 2020 Trung bình khá 56/QĐ-TCLĐH 04/02/2020 04/02/2020 TC000088 62/K6-TCLĐH Trường Trung cấp Luật Đồng Hới


